
  SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường THPT Trần Hưng Đạo                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                         Hội An,  ngày 03 tháng 02 năm 2025 
 

THỜI KHOA BIỂU DẠY MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

1. Buổi chiều  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 4 Địa điểm 
1 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/8; 12/9 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Chiều thứ 4(tiết 3,4,5) 12/3;12/10 Phan Thị Thanh Hiền  Hội Trường 
3 Chiều thứ 2(Tiết 3,4,5) 12/4 Nguyễn Quốc Bảo  Phòng 8 
4 Chiều thứ 7 (Tiết 3,4,5) 12/1 Nguyễn Quang  Phòng 8 
5 Chiều thứ 7(tiết 3,4,5) 12/2 Nguyễn Thị Thu Dung  Phòng 9 
6 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/6 Đỗ Thị Bích Hà  Phòng 9 
7 Chiều thứ 6(tiết 3,4,5) 12/5;12/7 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
8 Chiều thứ 7(Tiết 3,4,5) 11/5;11/6 Trần Vĩnh Thọ  Hội Trường 
9 Chiều thứ 7(Tiết 2,3,4) 11/8 Nguyễn Hà Tâm  Phòng 10 
10 Chiều thứ 3(tiết 2,3,4) 11/7 Lê Thị Phượng  Phòng 8 
2. Buổi sáng  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 4 Địa điểm 
1 Sáng thứ 2(tiết 2,3,4) 10/1;10/2 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Sáng thứ 4 (Tiết 1,2,3) 10/5,10/7 Nguyễn Thanh Cường  Hội Trường 
3 Sáng thứ 3(tiết 1,2,3) 10/6;10/3 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
4 Sáng thứ 2 (tiết 2,3,4) 10/4 Trần Thái Vân Ly  Phòng 8 
5 Sáng thứ 6 (tiết 2,3,4) 10/9;10/8 Phạm Văn Hà  Hội Trường 
6 Sáng thứ 5(Tiết 1,2,3) 11/1;11/2 Trần Văn Nhớ  Hội Trường 
7 Sáng thứ 4(tiết 1,2,3) 11/3;11/4 Lê Thị Phượng  Hội Trường 

●​ Khối 10 : Chủ đề 4: Chủ động, tự tin trong học tập và giao tiếp (09 tiết) 
●​  Khối 11: Chủ đề 4: Trách nhiệm với gia đình(9 tiết)  
●​ Khối 12: Chủ đề 4 : Trách nhiệm với gia đình(9 tiết)   
●​ GVBM linh động chọn địa điểm giảng dạy phù hợp với chủ đề thực tế nhưng đảm bảo thiết 

thực và chất lượng môn học  . 
KT. Hiệu Trưởng 

                                                            ​              Phó Hiệu Trưởng 
                               
 

                                 Trương Quốc Đại 



 
 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường THPT Trần Hưng Đạo                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                         Hội An,  ngày 07 tháng 02 năm 2025 
 

THỜI KHOA BIỂU DẠY MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

1. Buổi chiều  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 5 Địa điểm 
1 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/8; 12/9 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Chiều thứ 4(tiết 3,4,5) 12/3;12/10 Phan Thị Thanh Hiền  Hội Trường 
3 Chiều thứ 2(Tiết 3,4,5) 12/4 Nguyễn Quốc Bảo  Phòng 8 
4 Chiều thứ 7 (Tiết 3,4,5) 12/1 Nguyễn Quang  Phòng 8 
5 Chiều thứ 7(tiết 3,4,5) 12/2 Nguyễn Thị Thu Dung  Phòng 9 
6 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/6 Đỗ Thị Bích Hà  Phòng 9 
7 Chiều thứ 6(tiết 3,4,5) 12/5;12/7 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
8 Chiều thứ 7(Tiết 3,4,5) 11/5;11/6 Trần Vĩnh Thọ  Hội Trường 
9 Chiều thứ 7(Tiết 2,3,4) 11/8 Nguyễn Hà Tâm  Phòng 10 
10 Chiều thứ 3(tiết 2,3,4) 11/7 Lê Thị Phượng  Phòng 8 
2. Buổi sáng  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 5 Địa điểm 
1 Sáng thứ 2(tiết 2,3,4) 10/1;10/2 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Sáng thứ 4 (Tiết 1,2,3) 10/5,10/7 Nguyễn Thanh Cường  Hội Trường 
3 Sáng thứ 3(tiết 1,2,3) 10/6;10/3 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
4 Sáng thứ 2 (tiết 2,3,4) 10/4 Trần Thái Vân Ly  Phòng 8 
5 Sáng thứ 6 (tiết 2,3,4) 10/9;10/8 Phạm Văn Hà  Hội Trường 
6 Sáng thứ 5(Tiết 1,2,3) 11/1;11/2 Trần Văn Nhớ  Hội Trường 
7 Sáng thứ 4(tiết 1,2,3) 11/3;11/4 Lê Thị Phượng  Hội Trường 

●​ Khối 10 : Chủ đề 5: Trách nhiệm với gia đình (06 tiết) 
●​  Khối 11: Chủ đề 5: Phát triển cộng đồng (9 tiết)  
●​ Khối 12: Chủ đề 5 : Xây dựng cộng đồng (9 tiết)   
●​ GVBM linh động chọn địa điểm giảng dạy phù hợp với chủ đề thực tế nhưng đảm bảo thiết 

thực và chất lượng môn học  . 
KT. Hiệu Trưởng 

                                                            ​              Phó Hiệu Trưởng 
 
 



                                 Trương Quốc Đại 
 
SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường THPT Trần Hưng Đạo                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                         Hội An,  ngày 12 tháng 02 năm 2025 
 

THỜI KHOA BIỂU DẠY MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

1. Buổi chiều  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 6 Địa điểm 
1 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/8; 12/9 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Chiều thứ 4(tiết 3,4,5) 12/3;12/10 Phan Thị Thanh Hiền  Hội Trường 
3 Chiều thứ 2(Tiết 3,4,5) 12/4 Nguyễn Quốc Bảo  Phòng 8 
4 Chiều thứ 7 (Tiết 3,4,5) 12/1 Nguyễn Quang  Phòng 8 
5 Chiều thứ 7(tiết 3,4,5) 12/2 Nguyễn Thị Thu Dung  Phòng 9 
6 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/6 Đỗ Thị Bích Hà  Phòng 9 
7 Chiều thứ 6(tiết 3,4,5) 12/5;12/7 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
8 Chiều thứ 7(Tiết 3,4,5) 11/5;11/6 Trần Vĩnh Thọ  Hội Trường 
9 Chiều thứ 7(Tiết 2,3,4) 11/8 Nguyễn Hà Tâm  Phòng 10 
10 Chiều thứ 3(tiết 2,3,4) 11/7 Lê Thị Phượng  Phòng 8 
2. Buổi sáng  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 6 Địa điểm 
1 Sáng thứ 2(tiết 2,3,4) 10/1;10/2 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Sáng thứ 4 (Tiết 1,2,3) 10/5,10/7 Nguyễn Thanh Cường  Hội Trường 
3 Sáng thứ 3(tiết 1,2,3) 10/6;10/3 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
4 Sáng thứ 2 (tiết 2,3,4) 10/4 Trần Thái Vân Ly  Phòng 8 
5 Sáng thứ 6 (tiết 2,3,4) 10/9;10/8 Phạm Văn Hà  Hội Trường 
6 Sáng thứ 5(Tiết 1,2,3) 11/1;11/2 Trần Văn Nhớ  Hội Trường 
7 Sáng thứ 4(tiết 1,2,3) 11/3;11/4 Lê Thị Phượng  Hội Trường 

●​ Khối 10 : Chủ đề 6: Tham gia xây dựng cộng đồng + Kiểm tra đánh giá (10 tiết) 
●​  Khối 11: Chủ đề 6: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên (6 tiết) 
●​ Khối 12: Chủ đề 6 : Chung tay giữ gìn bảo tồn cảnh quan thiên nhiên(6 tiết)  
●​ GVBM linh động chọn địa điểm giảng dạy phù hợp với chủ đề thực tế nhưng đảm bảo thiết 

thực và chất lượng môn học  . 
KT. Hiệu Trưởng 

                                                            ​              Phó Hiệu Trưởng 
 

                                 Trương Quốc Đại 



 
 

SỞ GD & ĐT QUẢNG NAM              CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Trường THPT Trần Hưng Đạo                      Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc 
                                                                         Hội An,  ngày 22 tháng 02 năm 2025 
 

THỜI KHOA BIỂU DẠY MÔN HOẠT ĐỘNG TRẢI NGHIỆM 
NĂM HỌC 2024 – 2025 

1. Buổi chiều  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 7 Địa điểm 
1 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/8; 12/9 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Chiều thứ 4(tiết 3,4,5) 12/3;12/10 Phan Thị Thanh Hiền  Hội Trường 
3 Chiều thứ 2(Tiết 3,4,5) 12/4 Nguyễn Quốc Bảo  Phòng 8 
4 Chiều thứ 7 (Tiết 3,4,5) 12/1 Nguyễn Quang  Phòng 8 
5 Chiều thứ 7(tiết 3,4,5) 12/2 Nguyễn Thị Thu Dung  Phòng 9 
6 Chiều thứ 5(tiết 2,3,4) 12/6 Đỗ Thị Bích Hà  Phòng 9 
7 Chiều thứ 6(tiết 3,4,5) 12/5;12/7 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
8 Chiều thứ 7(Tiết 3,4,5) 11/5;11/6 Trần Vĩnh Thọ  Hội Trường 
9 Chiều thứ 7(Tiết 2,3,4) 11/8 Nguyễn Hà Tâm  Phòng 10 
10 Chiều thứ 3(tiết 2,3,4) 11/7 Lê Thị Phượng  Phòng 8 
2. Buổi sáng  
STT Thời gian Lớp dạy Giáo viên bộ môn Chủ đề 7 Địa điểm 
1 Sáng thứ 2(tiết 2,3,4) 10/1;10/2 Bùi Đình Thư  Hội Trường 
2 Sáng thứ 4 (Tiết 1,2,3) 10/5,10/7 Nguyễn Thanh Cường  Hội Trường 
3 Sáng thứ 3(tiết 1,2,3) 10/6;10/3 Huỳnh Kim Lâm  Hội Trường 
4 Sáng thứ 2 (tiết 2,3,4) 10/4 Trần Thái Vân Ly  Phòng 8 
5 Sáng thứ 6 (tiết 2,3,4) 10/9;10/8 Phạm Văn Hà  Hội Trường 
6 Sáng thứ 5(Tiết 1,2,3) 11/1;11/2 Trần Văn Nhớ  Hội Trường 
7 Sáng thứ 4(tiết 1,2,3) 11/3;11/4 Lê Thị Phượng  Hội Trường 

●​ Khối 10 : Chủ đề 7: Bảo tồn cảnh quan thiên nhiên (06 tiết) 
●​  Khối 11: Chủ đề 7: Bảo vệ môi trường  (9 tiết) 
●​ Khối 12: Chủ đề 7 : Bảo vệ thế giới tự nhiên(9 tiết)  
●​ GVBM linh động chọn địa điểm giảng dạy phù hợp với chủ đề thực tế nhưng đảm bảo thiết 

thực và chất lượng môn học  . 
KT. Hiệu Trưởng 

                                                            ​              Phó Hiệu Trưởng 
                               
 



                                 Trương Quốc Đại 
 


